
73

Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam - Số 4(65)/2016

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CHẾ PHẨM VI SINH HX  
ĐỐI VỚI BỆNH HÉO XANH ỚT TẠI MÊ LINH, HÀ NỘI

Lê �ị �anh �ủy1, Lê Như Kiểu1 

TÓM TẮT
Chế phẩm vi sinh HX sản xuất từ các chủng vi khuẩn Bacillus subtilis ĐKB1 và Pseudomonas �uorescence ĐKP1 

đối kháng với vi khuẩn R. solanacearum và một số phụ gia khác. Mật độ tế bào mỗi chủng đạt 108 cfu/g sau 6 tháng 
bảo quản được sử dụng để phòng trị bệnh héo xanh cây ớt tại xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Kết 
quả cho thấy, hiệu quả phòng bệnh héo xanh đạt 80,12 % và năng suất ớt tăng 19,74 %, lãi thuần tăng 57.300.000 đ/
ha so với đối chứng. Điều này có thể minh chứng rằng, sử dụng chế phẩm vi sinh đối kháng HX phòng trừ bệnh héo 
xanh vi khuẩn trong sản xuất ớt đã đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với không sử dụng chế phẩm. Bên cạnh đó 
còn có lợi ích từ việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường do không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

Từ khóa: Ralstonia solanacearum, bệnh héo vi khuẩn, vi khuẩn đối kháng, ớt

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Cây ớt thuộc họ cà (Solanaceae) có nguồn gốc từ 

Nam Mỹ, có hai nhóm phổ biến là ớt cay (Capsicum 
annuum L.) và ớt ngọt (Capsicum annuum var. 
grossum). Ở Việt Nam, ớt được sử dụng như một loại 
gia vị phổ biến và có vai trò quan trọng trong chế 
biến thực phẩm, đồng thời trong những năm gần 
đây ớt cũng là mặt hàng xuất khẩu có giá trị. Cây ớt 
được trồng quanh năm, nhưng vào mùa mưa ẩm ướt 
cây ớt hay bị bệnh, điển hình là các bệnh héo xanh 
vi khuẩn (HXVK) làm ảnh hướng lớn tới năng suất 
và phẩm chất ớt. Cho đến nay chưa có biện pháp 
hữu hiệu nào có thể phòng trừ bệnh này. Sử dụng 
phân bón, thuốc hoá học bảo vệ thực vật (BVTV) 
đối với cây ớt làm giảm được sâu bệnh nhanh chóng 
nhưng gây tác động xấu đến môi trường và sức khoẻ 
cộng đồng. Biện pháp sinh học sử dụng vi sinh vật 
đối kháng trong phòng chống bệnh cây trồng đã 
được quan tâm và đầu tư rất lớn của nhiều phòng 
thí nghiệm trên thế giới trong nhiều thập kỷ qua 
(Abdlwareth A. Almoneafy et al., 2012; Sutanu Maji 
et al., 2014; Yun Chen et al., 2012).

Bài báo này trình bày kết quả sản xuất và đánh giá 
hiệu quả của chế phẩm vi sinh HX chứa các chủng vi 
sinh vật đối kháng vi khuẩn R. solanacearum trong 
sản xuất ớt tại xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, thành 
phố Hà Nội.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu nghiên cứu

Các chủng vi khuẩn đối kháng Bacillus subti-
lis ĐKB1 và Pseudomonas �uorescence ĐKP1 được 
phân lập từ đất trồng cây họ đậu và họ cà tại huyện 
Mê Linh, Hà Nội; giống ớt ngọt Mỹ; các phụ gia sản 
xuất chế phẩm vi sinh, phân bón NPK.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
- Lựa chọn các chủng vi khuẩn đối kháng theo 

nguyên tắc có khả năng đối kháng cao với vi khuẩn 
R. solanacearum, không kìm hãm lẫn nhau, không 
gây độc cho người và môi trường, ổn định hoạt lực 
lâu. 

- Sản xuất chế phẩm trên nền chất mang với 
nguyên liệu rẻ tiền (than bùn, gỉ đường, bột vỏ tôm 
cua) dễ sử dụng, dễ kiếm, thời gian bảo quản lâu, 
hoạt lực đối kháng ổn định hơn 6 tháng.  

- Thử nghiệm đồng ruộng diện rộng để đánh 
giá hiệu quả phòng trị bệnh héo xanh của chế 
phẩm vi sinh được thiết kế trên diện tích 2.000 
m2, chia thành 2 lô thí nghiệm (Lô 1: Đối chứng 
- không xử lý chế phẩm vi sinh HX (chứa vi sinh 
vật đối kháng vi khuẩn R. solanacearum gây bệnh 
héo xanh); Lô 2 - bổ sung chế phẩm vi sinh HX. 
Nền phân bón theo khuyến cáo của khuyến nông 
địa phương cho 1 ha trồng ớt: 167,2 kg N, 62,37 
kg P2O5, 110,4 kg K2O tương đương 368 kg urê, 
368kg super lân, 184 kg kali clorua. Sử dụng chế 
phẩm HX với liều lượng 5 kg/1.000 m2. Trộn hạt 
với 1/5 lượng chế phẩm khi gieo cây con và số còn 
lại bón vào rãnh trước khi trồng.

�eo dõi hiệu quả của chế phẩm HX đến sinh 
trưởng, phát triển, khả năng phòng trừ bệnh héo 
xanh vi khuẩn, năng suất ớt và hiệu quả kinh tế. 
Đánh giá khả năng phòng trừ bệnh héo xanh vi khu-
ẩn hại ớt (từ gieo đến thu hoạch): Điều tra năm điểm 
trên các lô đối chứng và thí nghiệm theo đường chéo, 
mỗi điểm điều tra dùng khung chụp 1 m2 (tương 
đương 6 cây ớt được điều tra). Đếm tổng số cây bị 
bệnh từ khi trồng đến thu hoạch ở các lô thí nghiệm, 
tính tỉ lệ cây bệnh theo công thức.

1 Viện �ổ nhưỡng Nông hóa
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- Phương pháp lấy mẫu năng suất quả tươi: Năng 
suất trung bình/đợt thu quả/5m2. Lấy năm điểm 
trong các lô đối chứng và thí nghiệm theo đường 
chéo. Mỗi điểm thu 1m2, quy đổi ra năng suất quả 
tươi/ha của tất cả các đợt thu mẫu.

Xử lý số liệu theo chương trình  Excel. 

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Tuyển chọn chủng vi khuẩn đối kháng bệnh 
héo xanh ớt

Các chủng vi khuẩn đối kháng sử dụng để sản 
xuất chế phẩm vi sinh phòng trị bệnh héo xanh ớt 
bao gồm: Bacillus subtilis ĐKB1 và Pseudomonas 
�uorescence ĐKP1 đã được tuyển chọn kỹ.

������Tỷ�lệ�cây�bị�bệnh�(%)�=�
Tổng�số�cây�bị�bệnh

Tổng�số�cây�điều�tra
x�100

Bảng 1. Một số đặc điểm sinh trưởng và hoạt tính sinh học của các chủng vi khuẩn 
Bacillus subtilis ĐKB1 và Pseudomonas �uorescence ĐKP1

Ký 
hiệu 

chủng 

Nguồn 
phân lập

Hoạt tính sinh 
học Đơn vị hoạt tính

Mức 
hoạt 
tính

Đặc điểm sinh trưởng

Môi trường 
nuôi cấy

pH 
thích 
hợp

Nhiệt độ 
thích hợp 

(0C)

ĐKB1 Đất trồng 
cây họ cà

-Đối kháng 
R.solanacearum
-Sinh IAA

-Phân giải kitin

-Sinh siderophore

-Đường kính vòng ức 
chế (D-d, mm)
-Hàm lượng IAA (μg/
ml) sau 4 ngày
-Đường kính vòng 
phân giải (D–d, mm)
+

15,0

170

2,1

King B

Gram dương, 
tạo bào tử
Oxidase (-)

6,5 - 7,0 25 - 30 

ĐKP1 Đất trồng 
cây họ đậu

Đối kháng 
R.solanacearum

Sinh siderophore

Đường kính vòng ức 
chế (D-d, mm)

+

16,0

KingB/SPA
Gram âm, 
không tạo 
bào tử, 
Oxidase (+)

6,5 - 7,0 25 - 30 

Hai chủng vi khuẩn được nhân sinh khối trong 
thiết bị lên men chìm dung tích 5 lít/mẻ với các 

thông số kỹ thuật cơ bản thể hiện ở bảng 2.

Bảng 2. �ông số kỹ thuật sản xuất sinh khối vi khuẩn  
(sử dụng sản xuất chế phẩm vi sinh đối kháng bệnh héo xanh cây ớt)

TT �ông số kỹ thuật
Ký hiệu chủng vi khuẩn

ĐKP1 ĐKB1
1 pH tối ưu 6,5-7,5 6,8-7,0
2 Nhiệt độ lên men tối ưu (oC) 28-30 28-30
3 Môi trường lên men SX3* SX3*
4 Tốc độ cánh khuấy (vòng/phút) 350 350
5 Lưu lượng cấp khí (lít không khí/lít môi trường/phút) 0,75 0,75
6 �ời gian nhân sinh khối (giờ) 24-36 30 - 42

(SX3*: môi trường đặc hiệu King B (nuôi cấy vi khuẩn Bacillus) được thay bằng nước chiết đậu và bổ sung một số 
hợp chất khoáng).
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Sinh khối vi khuẩn Bacillus subtilis ĐKB1 và 
Pseudomonas �uorescence ĐKP1 sau lên men đảm 
bảo đạt mật độ tế bào theo yêu cầu (1010CFU/ml) để 
sản xuất chế phẩm vi sinh. 
3.2. Quy trình sản xuất chế phẩm vi sinh HX

Bước 1. Tạo chất mang gồm: (1) Chuẩn bị than 
bùn có chất lượng cao (hàm lượng OM > 10%); (2) 
Xử lý thô than bùn bằng cách nghiền nhỏ, loại bỏ 
tạp chất, sàng qua rây kích thước 0,25 mm, sao cho 
hạt than bùn càng nhỏ, càng đều càng tốt; (3) Trung 
hòa pH bằng cách rải và trộn đều vôi bột với than 
bùn sao cho pH đạt 6,5-7,0; (4) Bổ sung rỉ đường 
(5%), bằng cách hòa tan rỉ đường trong nước sạch, 
phun đều lên toàn bộ lượng than bùn và trộn bột vỏ 
tôm cua (1%) để tạo thành chất mang; (5) Sử dụng 
túi polyme loại dày chịu nhiệt, đóng gói 800g chất 
mang/túi, khử trùng ở 1210C trong 60 phút, để nguội 
tới nhiệt độ phòng và kiểm tra tạp nhiễm. 

Bước 2. Tạo sinh khối vi khuẩn đối kháng gồm: 
(6.1) Chuẩn bị giống gốc chủng vi khuẩn B. subtilis 
ĐKB1 và (6.2) Giống gốc chủng P. �uorescens ĐKP1, 
các chủng này được hoạt hóa để sử dụng cho nhân 
giống cấp 1; (7.1) Nhân giống cấp 1 chủng B. subtilis 
ĐKB1 trên môi trường KingB và (7.2) Chủng P. 
�uorescens ĐKP1 trên môi trường SPA trong các 
bình tam giác (250ml) riêng biệt trên máy lắc ở tốc 
độ từ 110 đến 120 vòng/phút trong khoảng 30 h đối 
với chủng P. �uorescens ĐKP1 và 36 h đối với chủng 

B. subtilis ĐKB1; (8.1) và (8.2) Giống cấp 1 được bổ 
sung vào bình tam giác (dung tích 1.000ml) chứa các 
môi trường phù hợp để nhân giống cấp 2; (9.1) và 
(9.2) Bổ sung 1% giống cấp 2 vào hệ thống lên men 
chứa môi trường cải tiến SX3 để nhân sinh khối vi 
khuẩn với các điều kiện: pH 7,0, nhiệt độ 300C, tốc 
độ khuấy từ 300 đến 350 vòng/phút, lượng cấp khí 
là 0,75 lít không khí/lít môi trường/phút, thời gian 
30h với chủng P. �uorescens ĐKP1 và 36h với chủng 
B. subtilis ĐKB1; (10.1) và (10.2) �u sinh khối vi 
khuẩn (mật độ tế bào đạt khoảng 109 CFU/ml) và 
tiến hành kiểm tra tạp nhiễm. 

Bước 3. Tạo chế phẩm gồm: (11) Phối trộn: Sử 
dụng dụng cụ chuyên dùng bơm 200 ml dịch vi 
khuẩn vào túi chất mang (800g); ủ 7 ngày ở nhiệt độ 
thường; và (12) tạo thành chế phẩm vi sinh HX; (13) 
Bảo quản chế phẩm ở nơi khô ráo, nhiệt độ thường, 
tránh ánh sáng trực tiếp của mặt trời, sử dụng tốt 
nhất trong vòng 6 tháng.
3.3. Đánh giá hoạt lực đối kháng R. solanacearum 
của chế phẩm HX

Chế phẩm vi sinh HX sau khi sản xuất được bảo 
quản ở nơi khô ráo, nhiệt độ thường, không bị chiếu 
sáng trực tiếp của mặt trời. Sau các thời điểm mỗi 
tháng từ 1 đến 6 tháng tiến hành kiểm tra khả năng 
tồn tại của 2 chủng B. subtilis ĐKB1 và P. �uorescens 
ĐKP1 để đánh giá chất lượng của chế phẩm. Kết quả 
được trình bày ở bảng 3.

Số liệu ở bảng 3 cho thấy, ở điều kiện bảo quản 
nhiệt độ phòng, sau 6 tháng thì mật độ tế bào của các 
chủng B. subtilis ĐKB1 và P. �uorescens ĐKP1 trong 
chế phẩm đều đạt 107 - 108 CFU/g. Hoạt lực đối kháng 
R. solanacearum được xác định là giảm không đáng kể, 
đường kính vòng ức chế đạt 24,6 mm (Bảng 4). 

Như vậy, 2 chủng vi khuẩn B. subtilis ĐKB1 và P. 
�uorescens ĐKP1 trong chế phẩm HX sau bảo quản 
từ 1- 6 tháng vẫn đảm bảo mật độ 107 -108 CFU/g và 
hoạt lực đối kháng R. solanacearum của chế phẩm 
là không thay đổi (vòng ức chế đạt 24,6 mm sau 6 
tháng bảo quản).

Bảng 3. Khả năng tồn tại của B. subtilis ĐKB1 và P. �uorescens ĐKP1  
trong chế phẩm HX sau thời gian bảo quản 

Chủng 
vi khuẩn

Mật độ tế bào vi khuẩn (x 108 CFU/g) sau thời gian bảo quản
0 giờ* 1 tháng 2 tháng 3 tháng 4 tháng 5 tháng 6 tháng

B. subtilis ĐKB1 1,6±0,3 1,2±0,2 2,4±0,4 1,6±0,2 1,2±0,2 0,8±0,2 0,6±0,2
P. �uorescens ĐKP1 4,4±5,2 2,0±2 3,0±5,0 2,8±3,4 1,5±3,0 1,2±0,2 0,4±0,2

Chú thích: (*) - 0 giờ: Mật độ tế bào vi khuẩn (x 106 CFU/g) ngay sau khi nuôi cấy các chủng vi khuẩn.

Bảng 4. Hoạt lực đối kháng R. solanacearum của chế phẩm HX sau 6 tháng bảo quản

Chế phẩm
Đường kính vòng ức chế R. solanacearum của chế phẩm HX

(D-d, mm) sau thời gian bảo quản
0 giờ* 1 tháng 2 tháng 3 tháng 4 tháng 5 tháng 6 tháng

Chế�phẩm�HX 16,2±0,2 33,9±0,9 30,7±0,7 29,1±1,1 28,5±0,4 26,3±0,5 24,6±0,6
Chú thích: *: Ngay sau khi nuôi cấy các chủng vi khuẩn (0 giờ)
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3.4. Đánh giá hiệu quả của chế phẩm vi sinh phòng 
chống bệnh héo xanh ớt ngoài đồng ruộng

Vụ Hè �u 2013, đã tiến hành thí nghiệm đồng 
ruộng tại xã Tráng Việt, Mê Linh, Hà Nội để đánh 
giá hiệu quả của chế phẩm vi sinh phòng chống 
bệnh héo xanh ớt. �ời tiết vụ Hè �u năm 2013, 
mưa nhiều xen lẫn những đợt nắng nóng kéo dài 

là điều kiện thuận lợi phát sinh bệnh héo xanh vi 
khuẩn do R. solanacearum. Kết quả theo dõi bệnh 
trong suốt quá trình sinh trưởng, phát triển cây ớt 
được thể hiện ở bảng 3 cho thấy, khi bón chế phẩm 
vi sinh HX đã làm giảm 80,12 % bệnh héo xanh so 
với đối chứng.

Hình 1. Hoạt lực đối kháng R. solanacearum của chế phẩm HX sau 6 tháng bảo quản 

Số liệu ở bảng 5 cho thấy, tỷ lệ bệnh héo xanh 
do R. solanacearum gây ra trong suốt quá trình sinh 
trưởng, phát triển cây ớt (giai đoạn cây con; giai 
đoạn nụ - hoa - quả non) ở CT1 (không bổ sung 
chế phẩm HX) là 16,6%, trong khi đó tỷ lệ này ở 
CT2 (bổ sung chế phẩm HX) là 3,3%, giảm 80,12% 
so với CT1. Kết quả này đã minh chứng cho hiệu 
quả phòng bệnh héo xanh cây ớt của chế phẩm vi 
sinh HX trên đồng ruộng.

Chiều cao cây ở CT1 có xu hướng thấp hơn cây 
ở CT2; năng suất ớt ở lô 2 (bổ sung chế phẩm HX) 
đạt 23,29 tấn/ha tăng 19,74% so với lô 1 (đối chứng) 
chỉ đạt 19,35 tấn/ha, nguyên nhân có thể do: i) số 
cây ớt bị chết do bệnh héo xanh ở CT2 ít hơn CT1; 
ii) chủng vi khuẩn B. subtilis ĐKB1 có khả năng sinh 
chất kích thích sinh trưởng (IAA) trong chế phẩm 
HX một phần đã kích thích cây ớt sinh trưởng và 
phát triển nên cũng tạo khả năng kháng bệnh và góp 
phần tăng năng suất (Bảng 6). 

Bảng 5. Hiệu quả kiểm soát bệnh héo xanh do vi khuẩn hại ớt của chế phẩm HX 
(xã Tráng Việt, Mê Linh, Hà Nội, vụ Hè �u 2013)

TT Lô thí nghiệm

Tỷ lệ bệnh héo xanh (%) Giảm tỉ lệ 
bệnh so với 

đối chứng (%)
Giai đoạn 

cây con 
Giai đoạn nụ - 
hoa - quả non 

Trong cả thời kỳ 
phát triển của cây

1 CT1: Không chế phẩm 10,0 6,6 16,6 -
2 CT2: Bổ sung chế phẩm HX 3,3 0,0 3,3 80,12

Bảng 6. Hiệu quả của chế phẩm HX  tới sinh trưởng và phát triển của cây ớt  
(giống ớt ngọt Mỹ tại xã Tráng Việt, Mê Linh, Hà Nội, vụ Hè �u 2013)

TT Công thức thí nghiệm Chiều cao cây 
(cm)

Năng suất quả tươi 
(tấn/ha)

Tăng so với đối 
chứng (%)

1 CT1: Không chế phẩm 48,30 ± 0,82 19,35 ± 0,66 -
2 CT2: Bổ sung chế phẩm HX 49,46 ± 0,91 23,29 ± 0,75 19,74
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Kết quả này cũng đã được Abdlwareth và cs. 
(2012) đề cập khi nghiên cứu, đánh giá khả năng 
kiểm soát bệnh héo cây khoai tây của chủng vi khuẩn 
Bacillus và cho rằng: Sử dụng các chủng Bacillus có 
khả năng sinh IAA, siderophore đã giảm 81,1 – 89% 
bệnh HXVK, bên cạnh đó còn làm tăng chiều cao 
cây 22,7 – 43,7%, trọng lượng khô thân lá 47,93 – 

91,55% (Abdlwareth A. Almoneafy et al., 2012). Sự 
sụt giảm năng suất cây khoai tây do cây chết vì bệnh 
HXVK gia tăng, đã được khẳng định trong nghiên 
cứu của Bhattacharyya. P, Jha D.K., 2012.  Yun Chen 
et al., 2012 cũng thông báo so sánh năng suất tăng khi 
bệnh héo xanh do R. solanacearum giảm bởi sử dụng 
chế phẩm chứa vi khuẩn Bacillus và P. �uorescens.

Hình 2. �í nghiệm đánh giá hiệu quả chế phẩm HX trên ớt ngoài đồng ruộng
 (xã Tráng Việt, Mê Linh, Hà Nội, vụ Hè �u 2013)

Hiệu quả kinh tế khi sử dụng chế phẩm vi sinh 
HX được tính toán dựa trên tổng thu nhập từ canh 
tác ớt, trừ đi chi phí đầu tư giống, phân bón và thuốc 
bảo vệ thực vật. Công lao động tận dụng lao động 
dư thừa của địa phương. Ở lô bón chế phẩm vi sinh 
HX, chi phí đầu tư tăng so với lô đối chứng do chi 
phí mua và xử lý chế phẩm vi sinh nhưng tổng thu 
nhập tăng do năng suất tăng. Kết quả bảng 7 cho 
thấy, lãi thuần khi sử dụng chế phẩm vi sinh HX tăng 
57.300.000 đồng/ha so với lô đối chứng, điều này 
cho thấy sử dụng chế phẩm vi sinh HX để phòng trừ 
bệnh héo xanh vi khuẩn trong sản xuất ớt đã đem 

lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với không sử dụng 
chế phẩm vi sinh. Bên cạnh đó còn có lợi ích từ việc 
giảm thiểu ô nhiễm môi trường do không sử dụng 
thuốc BVTV.

IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
4.1. Kết luận

- Chế phẩm vi sinh HX sử dụng để phòng trị bệnh 
héo xanh cây ớt được sản xuất từ các chủng vi khuẩn 
đối kháng Bacillus subtilis ĐKB1 và Pseudomonas 
�uorescence ĐKP1. Mật độ tế bào mỗi chủng đạt 108 
cfu/g sau 6 tháng bảo quản.

Bảng 7. Đánh giá hiệu quả kinh tế của chế phẩm HX trong canh tác ớt
(xã Tráng Việt, Mê Linh, Vĩnh Phúc, vụ Hè �u 2013)

Đơn vị: 1000 đ/ha

Lô thí nghiệm Năng suất 
(tấn/ha)

Chi phí phân 
bón + công 
phát sinh *

Tổng chi Tổng thu Lợi nhuận 

Lợi nhuận từ sử 
dụng chế phẩm 

HXL so với 
đối chứng 

Lô 1: Đối chứng 19,35 7.360,0 9.860,0 290.250,0 280.390,0 -
Lô 2: Chế phẩm 

vi sinh 23,29 9.160,0 11.660,0 349.350,0 337.690,0 57.300,0

(Ghi�chú:�*:�Công�phát�sinh:�công�xử�lý�chế�phẩm�vi�sinh;�3�công/ha;�100.000�đ/công);�Giá�bán�ớt:�15.000�
đ/kg;�Chi�phí�ớt�giống:�6.000.000�đ/kg�x�0,25�kg/ha�=�1.500.000�đ/ha;�Chi�phí�chế�phẩm�vi�sinh:�30.000�đ/kg�
x��50�kg/ha�=�1.500.000�đ/ha;�Chi�phí�phân�khoáng�cho�lô�ĐC�và�thí�nghiệm:�(368kg�Urê,�368�kg�super�lân,�
184�kg�kali�clorua)��=�(10.000�đ/kg�x�368�kg/ha)�+�(4.000�đ/kg�x�368�kg/ha)�+�(12.000�đ/kg�x�184�kg/ha)�=�
7.360.000;�Chi�phí�thuốc�BVTV�để�phòng�chống�sâu�bệnh:�1.000.000�đ/ha).

Bón�chế

phẩm�vào

rãnh�trước

khi�trồng

���
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- Hiệu quả phòng bệnh héo xanh của chế phẩm 
vi sinh HX đạt 80,12 % và năng suất tăng 19,74 %, lãi 
thuần tăng 57.300.000 đ/ha so với đối chứng.

4.2. Đề nghị
Phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin 

đại chúng việc sử dụng chế phẩm vi sinh đối kháng 
HX để phòng bệnh héo xanh ớt, giảm thuốc trừ sâu 
hóa học và giảm ô nhiễm môi trường.
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E�ect of the microbial product HX  
on pepper bacterial wilt disease in Me Linh, Ha Noi

Le �i �anh �uy, Le Nhu Kieu 

Abstract
Microbial product HX containing two antagonistic bacteria strains Bacillus subtilis DKB1 and Pseudomonas 
�uorescence DKP1 was produced with some other additive substances. Cell density of each strain reached 108 cfu/g 
a�er 6 months preservation and was used to control pepper wilt disease in Trang Viet, Me Linh, Ha Noi. �e results 
of �eld experiment indicated that the bacterial wilt disease of sweet pepper reduced 80.12 %, the yield increased 
19.74 % when using microbial product HX. �e farmer’s pro�t was 57,300,000 VND/ha higher than that of the 
control. �is study proved that use of anti-microbial products HX controlling pepper bacterial wilt disease had 
higher economic e�ciency than without product use. In addition to that, the bene�t was also obtained by reduction 
of environmental pollution due to not using of plant protection chemical drugs .
Key words: Ralstonia solanacearum, bacterial wilt disease, antagonistic bacteria, pepper
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NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT 
SỐ GIỐNG LÚA CHẤT LƯỢNG TẠI HUYỆN YÊN ĐỊNH, TỈNH THANH HOÁ

Nguyễn Huy Hoàng1, Lê Văn Cường2, Hoàng Tuyển Phương1

TÓM TẮT
Kết quả nghiên cứu khảo nghiệm 7 giống lúa chất lượng trong vụ Mùa 2014 và vụ Xuân 2015 tại huyện Yên Định, 

tỉnh �anh Hóa đã xác định được 2 giống lúa chất lượng HT9 và GL159. Năng suất của hai giống trên cao hơn giống 
BT7 từ 17,8- 19,3% (vụ Mùa) và từ 16,5 đến 22,4% (vụ Xuân); khả năng chống chịu sâu bệnh hại chính trên đồng 
ruộng tốt. Hai giống này có thể bổ sung vào cơ cấu giống lúa vụ Xuân và vụ Mùa của huyện.  

Từ khóa: Lúa chất lượng, năng suất cao, HT9, GL159, vụ Xuân, vụ Mùa, huyện Yên Định

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Diện tích đất sản xuất nông nghiệp của huyện 

Yên Định hiện có 14.296,13 ha, trong đó đất vàn sản 
xuất 2 vụ lúa có 9.780,67 ha chiếm 68,27% tổng quỹ 
đất sản xuất nông nghiệp. Bộ giống lúa ở đây khá 
phong phú, các giống được trồng thuộc nhóm cho 
năng suất cao, song giống lúa chất lượng cao chỉ có 
1 giống Bắc �ơm số 7 (BT7) trồng trong vụ Mùa. 
Kết quả điều tra hiện trạng sản xuất lúa tại huyện 
Yên Định năm 2014 cho thấy giống lúa BT7 cho lợi 
nhuận 15,2 triệu đồng/ha (vụ Mùa), trong khi các 
giống khác chỉ đạt từ 7,5 đến 9,7 triệu đồng/ha; còn 
vụ Xuân các giống cho lợi nhuận từ 9,2 đến 12,8 
triệu đồng/ha; không trồng giống BT7 (Phòng Nông 
nghiệp và PTNT huyện Yên Định, 2014).

Từ thực tế trên cho thấy cần phải tuyển chọn 
giống lúa chất lượng cao mới bổ sung vào sản xuất 
trong cả vụ Xuân và vụ Mùa của huyện Yên Định, 
thay thế dần các giống lúa cho năng suất cao, nhưng 
chất lượng thấp, phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng 
theo hướng sản xuất hàng hoá, nâng cao lợi nhuận 
cho người trồng lúa. 

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu 
Gồm 7 giống lúa chất lượng: LT2, HT9, LTH 134, 

LTH31, GL159, LH12 và BT7 (đối chứng), được 
Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và các cơ 
quan nghiên cứu khoa học trong nước chọn tạo.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
- �í nghiệm khảo nghiệm cơ bản được bố trí theo 

khối ngẫu nhiên đủ (RCBD), 3 lần nhắc lại (Nguyễn 
Huy Hoàng và ctv, 2014). Các chỉ tiêu  theo dõi và 
phương pháp đánh giá áp dụng theo Quy chuẩn kỹ 
thuật Quốc gia về khảo nghiệm giá trị canh tác, giá 
trị sử dụng của giống lúa của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT (QCVN 01-55: 2011/BNNPTNT). 
- �í nghiệm thực hiện trong vụ Mùa năm 2014 

và vụ Xuân 2015, trên chân đất vàn xã Định Long, 
huyện Yên Định, tỉnh �anh Hoá. 

- Số liệu thí nghiệm xử lý bằng chương trình 
Excel và phần mềm thống kê Statistix 8.2 (Nguyễn 
Huy Hoàng và ctv, 2014). 

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1.  Một số đặc điểm nông học và khả năng sinh 
trưởng phát triển của các giống

Kết quả theo dõi và đánh giá một số đặc điểm 
nông học của các giống lúa thí nghiệm được trình 
bày tại bảng 1. 

Số liệu bảng 1 cho thấy các giống có thời gian sinh 
trưởng (TGST) thuộc nhóm ngắn ngày, vụ Xuân dao 
động từ 120 – 152 ngày và vụ Mùa dao động từ 97 – 
115 ngày. Ở vụ Xuân TGST của các giống dài hơn ở 
vụ Mùa từ 23 – 37 ngày. 

Về chiều cao cây đa số các giống có chiều cao cây 
thuộc nhóm trung bình; dao động từ   106,6 – 111,1 
cm ở vụ Xuân và 103,6 – 109,3 cm ở vụ Mùa. Giống 
GL159 và LTH31  có chiều cao cây cao hơn giống đối 
chứng BT7.  

Khả năng đẻ nhánh của các giống thí nghiệm 
thuộc loại khá, đạt từ 8,2 – 9,3  nhánh/khóm trong 
vụ Xuân và 7,9 – 8,4  nhánh/khóm trong vụ Mùa. Số 
nhánh hữu hiệu/khóm trong vụ Xuân đạt từ  5,3 – 
5,8 nhánh/khóm và 5,1 – 5,5  nhánh hữu hiệu/khóm 
trong vụ Mùa. Hai giống HT9 và LTH134 có số nhánh 
hữu hiệu/khóm cao hơn so với giống đối chứng ở cả 2 
vụ Xuân và vụ Mùa. Về khả năng trổ thoát (độ thoát cổ 
bông): tất cả các giống tương đương giống đối chứng 
(điểm 1); trổ thoát hoàn toàn. Hầu hết các giống thí 
nghiệm thuộc nhóm cứng cây (điểm 1), cứng cây hơn 
hoặc tương đương giống đối chứng. 

1 Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông
2 Học viên cao học, Trường Đại học Hồng Đức, �anh Hóa


